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	THÔNG BÁO

	CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN

	QUÝ I NĂM 2018.

	
	
	
	( ĐVT: Đồng )


	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo 
quyết toán
	Số liệu
quyết toán 
được duyệt

	A
	Tổng số thu
	2.195.000.000
	 

	 
	NSNN cấp năm 2018
	2.195.000.000
	 

	B
	Quyết toán chi 
	 
	 

	I
	Quyết toán chi NSNN Quý I/2018
	439.939.886
	439.939.886

	1
	Chi Thanh Toán cá nhân 
	318.839.210
	318.839.210

	 
	Mục 6001 - tiền lương 
	124.854.010
	124.854.010

	 
	Mục 6049 - Lương hợp đồng lao động 12 tháng
	75.248.200
	75.248.200

	 
	Mục 6100 - Phụ cấp lương 
	79.113.000
	79.113.000

	 
	Mục 6200 - Chi tiền thưởng 
	0
	0

	 
	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể 
	0
	0

	 
	Mục 6300 - Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN
	39.624.000
	39.624.000

	 
	Mục 6400- Thanh toán kh¸c cho c¸ nh©n
	 
	 

	2
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
	109.037.176
	109.037.176

	 
	Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng 
	8.864.807
	8.864.807

	 
	Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng 
	 
	0

	 
	Mục 6600- Thông tin liên lạc 
	3.398.369
	3.398.369

	 
	Mục 6650 - Hội nghị 
	 
	0

	 
	Mục 6700 - Công Tác phí 
	4.360.000
	4.360.000

	 
	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn 
	14.672.000
	14.672.000

	 
	Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn 
	39.250.000
	39.250.000

	 
	Mục 6950 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	 
	0

	 
	Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
	22.492.000
	22.492.000

	 
	Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình
	16.000.000
	16.000.000

	3
	Chi khác 
	12.063.500
	12.063.500

	 
	Mục 7750 - Chi kh¸c
	12.063.500
	12.063.500

	
	
	
	

	
	
	Ngày  31 tháng 3 năm 2018

	
	          Người lập
	Hiệu trưởng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nguyễn Phương Huyền
	Nguyễn Thị Kim Mai


